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	Ngày 08 tháng 12 năm 2024
	                                 Họ và tên giáo viên: Trần Văn Định

                                 Tổ: Ngữ văn - Lịch sử và Địa lý - GDCD


CHƯƠNG 3. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
BÀI 12: VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
Môn học: Lịch sử và Địa lí; lớp: 9 (Phân môn Địa lí)
Thời gian thực hiện: (Số tiết: 03; tiết 22, 23, 24)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Sau bài học này, HS sẽ: 
- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.

- Phân tích được thế mạnh của vùng về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; vấn đề phát triển kinh tế biển.

- Phân tích được đặc điểm dân cư, nguồn lao động và ảnh hưởng của các nhân tố này đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Phân tích được vấn đề đô thị hoá ở Đồng bằng sông Hồng; vị thế của Thủ đô Hà Nội.

- Trình bày được sự phát triển và phân bố kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

 2. Về năng lực
a. Năng lực chung:
- Giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với GV và các bạn khác trong lớp.
- Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

b. Năng lực riêng: 
- Năng lực tìm hiểu địa lí: Khai thác thông tin, bảng 12.1 – 12.7, hình 12.1 – 12.3 từ tr. 160 - 166 SGK và các tài liệu khác có liên quan đến bài học để trình bày thế mạnh của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển các ngành kinh tế; đặc điểm dân cư, nguồn lao dộng và ảnh hưởng của các nhân tố tới dự phát triển kinh tế - xã hội của vùng; vấn đề đô thị hóa ở Đồng bằng sông Hồng và sự phát triển và phân bố kinh tế Đồng bằng sông Hồng.
- Năng lực nhận thức và tư duy địa lí: Khai thác thông tin, hình 12.1; 12.3 SGK nhận thức thế giới theo quan điểm không gian để xác định được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng, giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng.

 3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Có ý thức và hành động trong việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường vùng đồng bằng sông Hồng
- Yêu nước: Tôn trọng những giá trị nhân văn khác nhau giữa các vùng.

 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị:  Máy tính, Ti vi, thiết bị điện tử có kết nối Internet
2. Học liệu:  
- SGK, SGV, SBT Lịch sử và Địa lí 9 - Kết nối tri thức (phần Địa lí). 
- Kế hoạch bài dạy, phiếu học tập cho HS;
- Bản đồ treo tường, thể hiện:
+ Địa hình, sông ngòi, một số loại đất (đất phù sa, đất mặn, đất phèn, đất lầy thụt, đất xám trên phù sa cổ, đất feralit), khoáng sản, vườn quốc gia, hang động, bãi tắm, bãi cá, bãi tôm;
+ Đầy đủ ranh giới với các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo;
+ Bản đồ phụ: vị trí của vùng Đồng bằng sông Hồng trên lãnh thổ Việt Nam.
+ Các trung tâm công nghiệp (trong đó có các ngành công nghiệp); nơi phân bố vật nuôi (lợn, gia cầm, trâu, bò), cây trồng (lúa, cây ăn quả, cây thực phẩm); vùng rừng, vùng nông lâm kết hợp; vùng lúa/lợn/gia cầm; sân bay, khu kinh tế ven biển, các điểm du lịch, các tuyến giao thông chính;
+ Đầy đủ ranh giới với các vùng giáp ranh; vùng biển, đảo;
+ Bản đồ phụ: vị trí của vùng Đồng bằng sông Hồng trên lãnh thổ Việt Nam.
- Bảng số liệu, tranh ảnh, thông tin, tư liệu do GV sưu tầm về nội dung bài học Vùng đồng bằng sông Hồng
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU/XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ: [Dự kiến thời gian: 5 phút]
a. Mục tiêu:
- Cung cấp thông tin, tạo kết nối giữa kiến thức của HS với nội dung bài học.
- Tạo hứng thú, kích thích tò mò của HS.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Nhìn hình đoán địa danh. HS quan sát hình ảnh và trả lời.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS về công nghiệp xuất hiện trong hình ảnh của trò chơi và chuẩn kiến thức của GV. 

+ Hình 1: Ninh Bình 
+ Hình 2: Hà Nội
+ Hình 3: Thái Nguyên  
+ Hình 4: Hải Dương
=> Đây là những tỉnh thành thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Nhìn hình đoán địa danh.
- GV mời HS theo tinh thần xung phong tham gia trò chơi.
- GV phổ biến luật chơi cho HS:
+ HS quan sát hình ảnh về một số tỉnh/thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, sau đó đoán tên tỉnh thông qua những hình ảnh đặc trưng của địa phương.
+ HS trả lời nhanh nhất và đoán đúng qua hình ảnh sẽ được điểm cộng.
- GV trình chiếu hình ảnh:
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	Hình 1:.....................
	Hình 2:.....................
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	Hình 3:.....................
	Hình 4:..................…


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS quan sát hình ảnh và đoán địa danh.

- Các HS còn lại trong lớp cổ vũ bạn.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV mời HS xung phong trả lời. 

- Nếu trả lời sai, GV tiếp tục mời HS còn lại đưa ra đáp án. 

Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, đánh giá, dắt HS vào bài học: Vùng Đồng bằng sông Hồng có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, có vai trò quan trọng đối với cả nước. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư và nguồn lao động có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế – xã hội của vùng? Các ngành kinh tế của vùng phát triển và phân bố ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay – Bài 12: Vùng Đồng bằng sông Hồng.
2. HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: [Dự kiến thời gian: 120 phút]
1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ: [Dự kiến thời gian: 20 phút]
a) Mục tiêu: Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
b) Nội dung: Đọc thông tin mục 1, quan sát hình 11.1 và bản đồ hành chính Việt Nam trả lời câu hỏi SGK
c) Sản phẩm: Phần trình bày của HS

d) Tổ chức thực hiện.
 Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu cá nhân HS: Dựa vào hình 12.1 và thông tin mục 1, hãy trình bày đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Đồng bằng sông Hồng. 
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Bước 2: Thức hiện nhiệm vụ:

- Đọc kĩ thông tin mục 1. Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ và hình 12.1 (SGK trang 159).

- Chỉ ra đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

GV gọi một vài HS trả lời, các HS khác nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức, ghi bảng
	1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
- Vùng Đồng bằng sông Hồng có diện tích hơn 21 nghìn km2 .

- Giáp với Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và nước láng giềng Trung Quốc

- Phía đông có vùng biển rộng thuộc vịnh Bắc Bộ với nhiều đảo như: Cô Tô, Cái Bầu, Cát Bà, Bạch Long Vĩ,...

- Là cửa ngõ ra biển của các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ; có các tuyến đường ô tô, đường sắt, đường biển, cảng hàng không, cửa khẩu giúp kết nối với các vùng trong nước và thế giới thuận lợi


2.  Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: [Dự kiến thời gian: 20 phút]
a) Mục tiêu: 

- Phân tích thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Phân tích vấn đề phát triển kinh tế biển ở vùng Đồng bằng sông Hồng. 

b) Nội dung: Tìm hiểu thông tin mục a, b SGK
c) Sản phẩm: Phần trình bày của HS

b) Tổ chức thực hiện.
a. Thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên: [Dự kiến thời gian: 20 phút].
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS:  Dựa vào hình 12.1 và thông tin mục a, hãy phân tích thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
Bước 2: Thức hiện nhiệm vụ:
- Đọc kĩ thông tin mục 2.a); kết hợp xem hình 12.1 (SGK trang 159,160).
- Chỉ ra thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở vùng Đồng bằng sông Hồng (địa hình và đất, khí hậu, nguồn nước, sinh vật)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

Sau khi HS thực hiện xong, GV mời đại diện một số cặp đôi hay nhóm trình bày. Các HS khác nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức, ghi bảng
	a. Thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên:

- Địa hình và đất: phần lớn địa hình bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ, thích hợp trồng cây lương thực (nhất là cây lúa), cây thực phẩm và cây ăn quả. Khu vực đồi núi có đất feralit thích hợp cho phát triển rừng, cây công nghiệp, cây dược liệu. Ven biển có đất mặn, đất phèn; một số nơi có đất xám trên phù sa cổ, có thể khai thác cho sản xuất nông nghiệp.
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ trung bình năm trên 23°C, lượng mưa từ 1500 - 2000 mm/năm, có một mùa đông lạnh. Thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi phát triển quanh năm, tạo điều kiện xen canh, tăng vụ, thế mạnh trồng cây ưa lạnh.
- Nguồn nước: mạng lưới sông ngòi dày đặc với 2 hệ thống sông lớn là sông Hồng và sông Thái Bình; nhiều hồ, vùng trũng, thuận lợi sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Nguồn nước khoáng ở Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình có thể khai thác cho công nghiệp sản xuất đồ uống và phát triển du lịch.
- Sinh vật: tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng. Rừng ở khu vực đồi núi, ven biển, trên một số đảo. Các vườn quốc gia như Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Xuân Thủy, Bái Tử Long, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, Châu thổ sông Hồng với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Ở các hệ thống sông và vùng biển có nhiều loài thủy sản cho giá trị kinh tế cao.


b. Vấn đề phát triển kinh tế biển: [Dự kiến thời gian: 15 phút]
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS:  Dựa vào hình 12.1 và thông tin mục b, hãy phân tích vấn đề phát triển kinh tế biển ở vùng Đồng bằng sông Hồng. 
Bước 2: Thức hiện nhiệm vụ:
HS làm việc cá nhân:

- Đọc kĩ hình 12.1 và thông tin mục 2.b) 

- Chỉ ra vấn đề phát triển kinh tế biển ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:

GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức, ghi bảng
	b. Vấn đề phát triển kinh tế biển:

- Biển là thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Vùng biển rộng lớn với nhiều đảo và quần đảo; đường bờ biển kéo dài từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với nhiều vũng vịnh, cửa sông thuận lợi để xây dựng cảng biển, phát triển giao thông vận tải đường biển.

- Vùng biển có nhiều cảnh đẹp, ngoài ra còn có các khu dự trữ sinh quyển thế giới.

- Vùng biển có nhiều hải sản thuận lợi cho việc khai thác; ven bờ và ven các đảo thuận lợi cho nuôi trồng hải sản.

- Ngoài ra, vùng biển Quảng Ninh còn có tiềm năng về cát thuỷ tinh, ti-tan; Thái Bình có tiềm năng về khí tự nhiên (Tiền Hải); một số nơi trong vùng phát triển nghề làm muối,...

- Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế biển ở Đồng bằng sông Hồng cũng gây ra một số vấn đề về ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên.


3. Dân cư, xã hội: [Dự kiến thời gian: 35 phút]
a) Mục tiêu: 

- Phân tích đặc điểm dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng

- Nêu ảnh hưởng của dân cư đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng.

- Phân tích đặc điểm nguồn lao động ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Nêu ảnh hưởng của nguồn lao động đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng.

- Phân tích vấn đề đô thị hoá ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

b) Nội dung: 
- Đặc điểm dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng, ảnh hưởng của dân cư đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng.

- Đặc điểm nguồn lao động ở vùng Đồng bằng sông Hồng, ảnh hưởng của nguồn lao động đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng.

- Vấn đề đô thị hoá ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

c) Sản phẩm: Phần trình bày của HS
d) Tổ chức thực hiện
a. Đặc điểm dân cư

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS:  Dựa vào thông tin mục a, hãy

- Phân tích đặc điểm dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Nêu ảnh hưởng của dân cư đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng.

Bước 2: Thức hiện nhiệm vụ:

Cá nhân HS nghiên cứu và trả lời câu hỏi.

- Đọc kĩ mục 3.a) Dân cư (SGK trang 160,161).

- Chỉ ra đặc điểm dân cư vùng Đồng bằng sông Hồng; ảnh hưởng của dân cư đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

GV mời HS trình bày kết quả; nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức, ghi bảng
	a. Đặc điểm dân cư

- Quy mô và gia tăng dân số: quy mô dân số lớn, tăng do tỉ lệ tăng dân số tự nhiên còn cao và thu hút người nhập cư

- Cơ cấu dân số: Nhóm người dưới 15 tuổi chiếm khoảng 25%, nhóm người từ 15 đến 64 tuổi chiếm khoảng 65% và người từ 65 tuổi trở lên chiếm khoảng 10% số dân của vùng 

- Phân bố dân cư: Năm 2021, mật độ dân số ở Đồng bằng sông Hồng là 1091 người/km2, dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn nhiều hơn khu vực thành thị.

- Thành phần dân tộc: các dân tộc cùng chung sống là Kinh, Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Mường,...

- Ảnh hưởng của dân cư đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng: 

+ Tạo nên thị trường tiêu thụ lớn, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển

+ Tuy nhiên, dân số đông cũng gây sức ép tới chỗ ở, giáo dục, y tế, môi trường,... trong vùng


b. Đặc điểm nguồn lao động

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS:

Dựa vào thông tin mục b, hãy:

- Phân tích đặc điểm nguồn lao động ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Nêu ảnh hưởng của nguồn lao động đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng.

Bước 2: Thức hiện nhiệm vụ:

Các cặp đôi trao đổi, thực hiện nhiệm vụ.

- Đọc kĩ mục 3.b) Nguồn lao động (SGK trang 161).

- Chỉ ra đặc điểm nguồn lao động ở vùng Đồng bằng sông Hồng; ảnh hưởng của nguồn lao động đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

GV mời HS trình bày kết quả; nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức, ghi bảng
	b. Đặc điểm nguồn lao động

- Đặc điểm nguồn lao động ở vùng Đồng bằng sông Hồng:

+ Số lượng: có nguồn lao động dồi dào, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có khoảng 11,4 triệu người, chiếm gần 50% tổng số dân toàn vùng

+ Chất lượng: có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trình độ lao động ngày càng nâng cao, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đứng đầu cả nước

+ Phân bố: Tỉ lệ lao động ở khu vực công nghiệp và xây dựng, dịch vụ ngày càng tăng, lao động có trình độ cao tập trung ở các đô thị, nhất là Hà Nội và Hải Phòng.

- Ảnh hưởng của nguồn lao động đến sự phát triển kinh tế – xã hội ở vùng:

+ Nguồn lao động dồi dào và có trình độ cao là cơ sở thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế

+ Tuy nhiên, lao động tập trung đông ở các thành phố cũng gây khó khăn cho vấn đề giải quyết việc làm


c.  Vấn đề đô thị hóa
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

GV yêu cầu HS 

Dựa vào thông tin mục c, hãy phân tích vấn đề đô thị hoá ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bước 2: Thức hiện nhiệm vụ:

Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đọc kĩ mục 3.c) Đô thị hoá (SGK trang 162).

- Chỉ ra vấn đề đô thị hoá ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

GV mời HS trình bày kết quả, góp ý và bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức, ghi bảng
	c.  Vấn đề đô thị hóa
- Đô thị ở vùng Đồng bằng sông Hồng được hình thành từ rất sớm. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp

- Từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước, do tác động của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nên quá trình đô thị hoá ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra nhanh:

+ Tỉ lệ dân thành thị của vùng tăng và cao hơn so với trung bình cả nước

+ Vùng có mạng lưới đô thị dày đặc, quy mô đô thị mở rộng; trong vùng có Hà Nội là đô thị đặc biệt.

- Xu hướng đô thị hoá của vùng là hình thành các đô thị hiện đại, đô thị thông minh, đô thị xanh, đô thị vệ tinh, vùng đô thị,... chú trọng phát triển các đô thị hai bên bờ sông Hồng

- Đô thị hoá góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, nâng cao đời sống người dân trong vùng,...

- Sự tập trung đông dân cư vào các đô thị lớn cũng gây một số khó khăn cần giải quyết như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông


4. Vị thế của Thủ đô Hà Nội: [Dự kiến thời gian: 10 phút]
a) Mục tiêu:  Phân tích vị thế của thủ đô Hà Nội đối với vùng Đồng bằng sông Hồng.
b) Nội dung: Vị thế của thủ đô Hà Nội đối với vùng Đồng bằng sông Hồng.

c) Sản phẩm: Phần trình bày của HS
d) Tổ chức thực hiện
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS: Dựa vào thông tin mục 4 và hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vị thế của Thủ đô Hà Nội.

Bước 2: Thức hiện nhiệm vụ:

Cá nhân HS nghiên cứu và trả lời câu hỏi.

- Đọc kĩ thông tin mục 4 (SGK trang 162).

- Chỉ ra vị thế của Thủ đô Hà Nội.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

GV mời HS trình bày kết quả; nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:
Lồng ghép BVDSVH: - GD lòng tự hào thủ đô Hà Nội về KT, CT,VH..

                                      - Ý thức bảo tồn, quảng bá các di sản văn hóa VN với quốc tế
GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức, ghi bảng
	4. Vị thế của Thủ đô Hà Nội

- Hà Nội có vị thế đặc biệt quan trọng đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước

- Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, khoa học, giáo dục, giao dịch quốc tế,...

- Hà Nội thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và có trị giá xuất khẩu đứng hàng đầu cả nước.

- Hà Nội có sức lan tỏa, thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển


5. Sự phát triển và phân bố kinh tế: [Dự kiến thời gian: 35 phút]
a) Mục tiêu:  
- Trình bày được sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

- Trình bày được sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.

- Trình bày được sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

b) Nội dung: 
- Sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

- Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp.

- Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ.

c) Sản phẩm: Phần trình bày của HS
d) Tổ chức thực hiện
a. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản: [Dự kiến thời gian: 15 phút]
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS: Dựa vào thông tin mục a và hình 12.3, hãy:

- Trình bày sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
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- Cho biết tại sao diện tích lúa ở Đồng bằng sông Hồng có xu hướng giảm. 

Bước 2: Thức hiện nhiệm vụ:

Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi.

- Đọc kĩ thông tin mục 5.a) và hình 12.3 (SGK trang 163,164,165).

- Chỉ ra bày sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ở vùng Đồng bằng sông Hồng; lý do diện tích lúa ở Đồng bằng sông Hồng có xu hướng giảm. 

Nhóm 1:  Chỉ ra sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp

Nhóm 2:  Lý do diện tích lúa ở Đồng bằng sông Hồng có xu hướng giảm. 

Nhóm 3:  Chỉ ra sự phát triển và phân bố lâm nghiệp 

Nhóm 4:  Chỉ ra sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

GV mời HS trình bày kết quả; nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức, ghi bảng
	a. Sự phát triển và phân bố ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản:
- Nông nghiệp: 
+ Trồng trọt: vùng sản xuất cây lương thực lớn thứ 2 cả nước, chủ yếu là cây lúa. Diện tích và sản lượng lúa xu hướng giảm, năng suất lúa đứng hàng đầu cả nước do trình độ thâm canh cao, ứng dụng công nghệ trong sản xuất. Địa phương trồng lúa nhiều: Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương,… Thế mạnh trồng cây thực phẩm, nhất là cây vụ đông như khoai tây, su hào, cải bắp, cà chua, cà rốt,… ở nhiều địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cây ăn quả xu hướng mở rộng diện tích, hình thành vùng trồng cây ăn quả tập trung như nhãn Hưng Yên, vải thiều Hải Dương,…

+ Diện tích lúa ở Đồng bằng sông Hồng có xu hướng giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây ăn quả; xây dựng cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, nhà ở,...
+ Chăn nuôi: chú trọng phát triển, phương thức chăn nuôi hiện đại, quy mô lớn ngày càng phổ biến. Lợn và gia cầm là những vật nuôi quan trọng, đàn lợn chiếm khoảng 1/5, đàn gia cầm chiếm khoảng ¼ tổng số đàn của cả nước (2021). Địa phương nuôi nhiều lợn và gia cầm là Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định,…

- Thủy sản: hoạt động khai thác và nuôi trồng được đẩy mạnh, sản lượng thủy sản tăng liên tục. Phương tiện khai thác ngày càng hiện đại, nuôi trồng công nghiệp ngày càng phổ biến. Địa phương khai thác và nuôi trồng nhiều thủy sản là Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng.

- Lâm nghiệp: diện tích rừng và sản lượng gỗ khai thác còn ít. Quảng Ninh có diện tích rừng và sản lượng gỗ khai thác lớn nhất. Gỗ được khai thác trong các rừng trồng sản xuất, chủ yếu phục vụ khai thác mỏ. Rừng được chú trọng bảo vệ, nhất là ở các vườn quốc gia, các khu dự trữ sinh quyển. Rừng phòng hộ ven biển và rừng sản xuất được mở rộng,… Nghề trồng dược liệu ở khu vực đồi núi ngày càng phát triển, đem lại nguồn thu nhập cho người dân; các cây dược liệu giá trị kinh tế cao là ba kích, trà hoa vàng,…


b. Công nghiệp: 
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

GV tổ chức cho HS làm việc theo cặp đôi: 2 HS ngồi cạnh nhau tạo thành 1 cặp. GV yêu cầu HS 

Dựa vào thông tin mục b và hình 12.3, hãy trình bày sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bước 2: Thức hiện nhiệm vụ:

HS trao đổi với bạn bên cạnh để trả lời câu hỏi.

- Đọc kĩ thông tin mục 5.b) Công nghiệp và hình 12.3 (SGK trang 164,165,166).

- Chỉ ra bày bày sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

Đại diện một số cặp trả lời, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức, ghi bảng
	b. Công nghiệp: 
- Công nghiệp ở vùng hình thành sớm nhất cả nước và phát triển mạnh trong thời kì đất nước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá

- Cơ cấu ngành công nghiệp của vùng đa dạng, trong đó nổi bật là: công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm, sản xuất đồ uống, dệt và sản xuất trang phục,...

- Có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất cả nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài với những thương hiệu nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực điện tử, phương tiện vận tải,... 

- Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng là những trung tâm công nghiệp lớn của vùng.

- Sự phát triển công nghiệp làm cho kinh tế vùng thay đổi tích cực, tuy nhiên dẫn đến nguy cơ suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường,… Đây là những thách thức lớn đối với quá trình phát triển bền vững của vùng. Hiện nay công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải khí nhà kính, có khả năng cạnh tranh,…


c. Dịch vụ: [Dự kiến thời gian: 20 phút]
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân. 

GV yêu cầu HS Dựa vào thông tin mục c và hình 12.3, hãy:

- Nêu tên một số tuyến đường giao thông, cảng hàng không, cảng biển, điểm du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

- Trình bày sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bước 2: Thức hiện nhiệm vụ:

Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đọc kĩ thông tin mục 5.c) Dịch vụ  và hình 12.3 (SGK trang 166,167).

- Chỉ ra một số tuyến đường giao thông, cảng hàng không, cảng biển, điểm du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng, sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng (thương mại , giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, du lịch,...)

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

GV gọi một vài HS báo cáo, các HS khác nhận xét và bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá và chuẩn hoá kiến thức, ghi bảng
	c. Dịch vụ:

- Một số tuyến đường giao thông, cảng hàng không, cảng biển, điểm du lịch:
+ Tuyến đường giao thông: quốc lộ 1, quốc lộ 5, CT.01, CT.02, CT.03, CT.04, quốc lộ 18, quốc lộ 10, quốc lộ 21, quốc lộ 6, quốc lộ 32, quốc lộ 2

+ Cảng hàng không: Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi

+ Cảng biển: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định

+ Điểm du lịch: Trà Cổ, vịnh Hạ Long, Cát Bà, Đồ Sơn, Đồng Châu, Xuân Thủy, Thịnh Long, Tràng An, Cúc Phương, Chùa Hương, Côn Sơn, Ba Vì, Tam Đảo,…

- Sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ: đóng góp 42,1% vào GRDP vùng Đồng bằng sông Hồng (2021). Hoạt động dịch vụ đa dạng:

+ Thương mại: nội thương phát triển khắp các địa phương, hàng hóa đa dạng, hình thức mua bán phong phú, hiện đại; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng nhanh, chiếm tỉ trọng cao so với cả nước; Hà Nội là trung tâm thương mại lớn nhất vùng. Ngoại thương có tỉ trọng trị giá xuất khẩu chiếm khoảng 35% cả nước (2021), các địa phương có trị giá xuất khẩu hàng đầu là Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương. Cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh và cửa khẩu Móng Cái là những nơi diễn ra hoạt động xuất, nhập khẩu chủ yếu của cả vùng.

+ Giao thông vận tải: ngày càng hiện đại, nhiều loại hình khác nhau, kết nối các địa phương trong vùng và cả nước cũng như quốc tế. Các tuyến đường ô tô quan trọng: quốc lộ 1, 5, 18, cao tốc Hà Nội  - Hải Phòng,…; tuyến đường sắt Thống Nhất, Hà Nội - Hải Phòng,…; các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi; các cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh,… đảm nhiệm việc vận chuyển số lượng lớn về hàng hóa và hành khách. Hà Nội và Hải Phòng là hai đầu mối giao thông vận tải quan trọng nhất ở vùng.

- Tài chính ngân hàng: phát triển rộng khắp, hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Hà Nội là một trong 2 trung tâm tài chính ngân hàng lớn nhất cả nước.

- Du lịch: nhiều tiềm năng phát triển, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của vùng. Doanh thu du lịch lữ hành chiếm hơn 51% tổng doanh thu cả nước (2021). Một số điểm du lịch nổi tiếng là Hạ Long, Cát Bà, Tràng An, Cúc Phương, Tam Đảo,… Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Ninh Bình là những trung tâm du lịch lớn của vùng và cả nước.

- Các lĩnh vực khác như bưu chính viễn thông, logistics, giáo dục - đào tạo, y tế,… cũng phát triển mạnh mẽ.

- Định hướng phát triển: trở thành trung tâm dịch vụ hiện đại của khu vực Đông Nam Á; trong đó Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm tài chính, thương mại, du lịch mang tầm khu vực và quốc tế; thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP: [Dự kiến thời gian: 5 phút]

a. Mục tiêu:  

- Hệ thống hoá kiến thức bài học.
- Củng cố kiến thức đã được học trong bài.

b. Nội dung: Tại sao Đồng bằng sông Hồng dân cư tập trung đông nhất cả nước?
Dựa vào hình 12.3, hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở.
c) Sản phẩm: Phần trình bày của HS

1. - Điều kiện tự nhiên thuận lợi: là đồng bằng lớn thứ 2 sau Đồng bằng sông Cửu Long, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn nước phong phú là điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và cư trú.

- Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời.

- Tập trung nhiều trung tâm công nghiệp và mạng lưới đô thị dày đặc.

- Nghề trồng lúa nước với trình độ thâm canh cao đòi hỏi nhiều lao động.

2. Dựa vào H12.3, hoàn thành bảng theo mẫu sau.
	Tên trung tâm công nghiệp
	Một số ngành công nghiệp

	Hà Nội
	Sản xuất kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất hóa chất; sản xuất đồ uống; sản xuất giày, dép; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất, chế biến thực phẩm.

	Hải Phòng
	Nhiệt điện; cơ khí; sản xuất hóa chất; sản xuất đồ uống; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất kim loại; sản xuất giày, dép; sản xuất vật liệu xây dựng; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất, chế biến thực phẩm.

	Bắc Ninh
	Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; cơ khí; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất kim loại; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất, chế biến thực phẩm.

	Phúc Yên
	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất vật liệu xây dựng; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất hóa chất; cơ khí.

	Hải Dương
	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất hóa chất; cơ khí.

	Hạ Long
	Nhiệt điện; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác than đá; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống.

	Cẩm Phả
	Nhiệt điện; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; khai thác than đá; khai thác nước khoáng.

	Hưng Yên
	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất hóa chất; cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất, chế biến thực phẩm.

	Phủ Lý
	Cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; dệt và sản xuất trang phục; sản xuất, chế biến thực phẩm.

	Nam Định
	Cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; dệt và sản xuất trang phục.


d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ
GV giao HS về nhà làm việc cá nhân hoàn thành 2 baaif tập sau: 
1. Tại sao Đồng bằng sông Hồng dân cư tập trung đông nhất cả nước?
2. Dựa vào hình 12.3, hãy hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở.
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Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
1. - Đọc kĩ thông tin mục 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ (SGK trang 158).

- Chỉ ra lý do đồng bằng sông Hồng dân cư tập trung đông nhất cả nước.

2. - Đọc kĩ hình 12.3 (SGK trang 164).

- Chỉ ra các tên trung tâm công nghiệp và một số ngành công nghiệp của trung tâm đó.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Tiết học sau GV gọi một vài HS báo cáo.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá việc tiếp thu bài học của HS.

4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG: [Dự kiến thời gian: 5 phút]
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ liên quan đến thực tiễn 
b. Nội dung: Tìm hiểu thêm về về Thủ đô Hà Nội hoặc tìm hiểu tư liệu và giới thiệu về một số điểm du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

c. Sản phẩm: Bài làm ở nhà của HS
1. Giới thiệu về thủ đô Hà Nội:

- Thủ đô Hà Nội  là mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi gắn liền với những giai thoại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Sở hữu vị trí chiến lược quan trọng, đây cũng từng là từng là kinh đô của hầu hết các triều đại phong kiến xưa như nhà Đinh, nhà Lý, nhà Trần và nhà Lê

- Văn hóa Hà Nội rất đa dạng và phong phú, thể hiện qua nghệ thuật truyền thống, âm nhạc, văn học… Những di sản văn hóa như ca trù, hát xẩm, múa rối nước và hát chèo vẫn tồn tại và được truyền lại qua nhiều thế hệ.
- Những địa điểm du lịch ở trung tâm thành phố: Phố Cổ Hà Nội, Hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Lăng Bác, Hoàng Thành Thăng Long, Hồ Tây,...
2. Một số điểm du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng “Quần thể danh thắng Tràng An - tỉnh Ninh Bình”
Ngày 25/6/2014, UNESCO đã chính thức ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An - tỉnh Ninh Bình vào danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An được Ủy ban Di sản Thế giới công nhận dựa trên ba tiêu chí: Văn hóa, vẻ đẹp thẩm mĩ, và địa chất địa mạo.

Tràng An là địa điểm nổi bật nhất trong khu vực Đông Nam Á và mang ý nghĩa toàn cầu trong việc minh chứng phương thức con người tương tác với cảnh quan tự nhiên và thích ứng với những biến đổi to lớn về môi trường kéo tronggiai đoạn hơn 30.000 năm.

Cảnh quan tháp các-xtơ của Tràng An là một trong số những cảnh quan đẹp nhất và hấp dẫn nhất cùng loại trên thế giới. Ngự trị cảnh quan là dãy các tháp đá cao 200m bao phủ bởi các cánh rừng liên kết với nhau ở nhiều chỗ qua các sống núi sắc cạnh, ôm trọn các trũng sâu ngập nước thông với nhau qua vô số các hang động ngầm. Hòa cùng với các khu rừng là các cánh đồng lúa trải dài viền theo các dòng sông, với những người nông dân và dân chài đang sinh sống theo phương thức truyền thống của họ.

Tràng An là di sản địa chất tuyệt vời cho biết rõ ràng hơn những nơi khác trên thế giới về các giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa các-xtơ trong môi trường nhiệt đới ẩm. Đây là một mô hình xuất sắc và nổi bật trên phạm vi toàn cầu. Sự phân cắt sâu của một sơn khối đá vôi chuyển động nâng lên qua giai đoạn hơn 5 triệu năm đã tạo nên hàng loạt các cảnh quan cổ điển, bao gổm các tháp, nón, trũng sâu khép kín (hay hố sụt), thung lũng thoát nước về phía trong (hay bồn địa), các hang cơ sở và lối đi ngầm qua hang động với các trầm tích trong đó.

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện ở nhà. 
Lựa chọn và hoàn thành một trong hai nhiệm vụ:

1. Sưu tầm tư liệu để tìm hiểu thêm về Thủ đô Hà Nội.

2. Tìm hiểu tư liệu và giới thiệu về một số điểm du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

- Sưu tầm tư liệu, internet về Thủ đô Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng.

- Chỉ ra các thông tin về Thủ đô Hà Nội, một số điểm du lịch ở vùng Đồng bằng sông Hồng.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
HS nộp bài trên nhóm zalo 

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, góp ý bài cho HS vào buổi học thích hợp 

- GV dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau:
Bài cũ: Năm các nội dung chính sau:

- Trình bày thế mạnh của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển các ngành kinh tế; đặc điểm dân cư, nguồn lao dộng và ảnh hưởng của các nhân tố tới dự phát triển kinh tế - xã hội của vùng; vấn đề đô thị hóa ở Đồng bằng sông Hồng và sự phát triển và phân bố kinh tế Đồng bằng sông Hồng.

Xác định được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng, giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Bài mới: Bài 13: Thực hành Tìm hiểu về Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
- Trình bày khái quát về Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

- Tìm hiểu thông tin từ internet và trong SGK trang 168 

- Chỉ ra khái quát về Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (tên các tỉnh, thành phố; diện tích, dân số, ngành kinh tế tiêu biểu,…). 
